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I. NỘI DUNG NGỮ PHÁP 

 

1. Tenses: 

 

 + Present tenses: Simple Present, Present Continuous, Present Perfect 

 + Past tense: Simple Past, Past Continuous, Past Perfect 

 + Future tenses: WILL, Be going to 

 

2. Active/ Passive Voice 

 

3. Modal verbs: Can/ Could/ May/ Might/ Would/ Should/ Must/ Have to 

 

4. Infinitives and Gerunds 

 

5. Comparison 

 

6. Countable and Uncountable Nouns + Quantifiers (Much/ many/ some/ any/ (a) few/ (a) 

little/ a lot of (lots of) 

 

7. Articles: A/ An/ The 

 

8. Conditional Sentences: First and Second Conditional  

 

9. Time clauses with WHEN/ WHILE/ AS SOON AS/ UNTIL 

 

10. Relative clauses 

 

II. CHỦ ĐỀ  

 

 1. Daily life 

 2. People (Relationships/ Appearances/ Personalities/ Hobbies) 

 3. Work (Jobs/ earning/ working environments) 

 4. Food and clothes 

 5. Leisure activities 

 6. Special occasions 



 7. Travel and Culture  

 8. Ambitions and Dreams  

 9. Hobbies and Interests 

 10. City and country life 

 

III. BÀI THI 

 

+ Mức độ đề thi ở bậc 2 và 3 theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam (tương đương 

A2 và B1 của khung CEFR) 

 

+ Bài thi gồm 4 phần: Nghe, Grammar and Functional language, đọc và viết. Tổng điểm 100 

 

+ Thời gian làm bài 60 phút, bao gồm cả bài Nghe-Đọc-Viết 

 

+ Định dạng bài thi: 

 PHẦN 1: LISTENING COMPREHENSION (20 điểm) 

Câu 1-5: Nghe 5 đoạn hội thoại, mỗi đoạn 2 lần. Trước mỗi câu có một 

câu hỏi tương ứng với hội thoại và 3 tranh trả lời. Chọn một tranh. (10 

điểm) 

Câu 6-10: Nghe một đoạn hội thoại ngắn và điền từ hoặc số còn thiếu 

vào chỗ trống, nghe 2 lần. (5 điểm) 

Câu 11-15: Nghe một đoạn độc thoại ngắn và điền từ hoặc số còn thiếu 

vào chỗ trống, nghe 2 lần. (5 điểm) 

 PHẦN 2: GRAMMAR - FUNCTIONAL LANGUAGE (20 điểm) 

Câu 16-35: Chọn một trong 4 phương án A, B, C, D để hoàn thành câu 

đã cho. 

 PHẦN 3: READING COMPREHENSION (30 điểm) 

Câu 36-40: Đọc một đoạn văn và xác định các câu đã là đúng (True), 

sai (False) hay không có thông tin (No Information) (10 

điểm) 

Câu 41-50: Đọc một đoạn văn, chọn một từ còn thiếu vào chỗ trống. (20 

điểm) 

 PHẦN 4: WRITING (30 điểm) 

   Viết một đoạn văn 80-100 từ về một chủ đề quen thuộc.  

 

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

 

- Các tài liệu ôn thi KET, PET 

- Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P. (2018). Life A1-A2 (Vietnam). Cengage Learning. 

- Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P. (2018). Life Pre-Intermediate B1. Cengage 

Learning. 

 

 


